Phụ lục 3
MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN NGÀY

(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện)

I. BẢNG KÊ ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN

1. Tên Công ty phát điện: ___________

2. Tên nhà máy điện:_______________

3. Ngày giao dịch _________________

BẢNG 1. BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THANH TOÁN HÀNG NGÀY

	
	Khoản thanh toán
	Thành tiền
(VND)

	I
	Thanh toán điện năng thị trường (= 1 + 2 + 3 + 4)
	

	1
	Khoản thanh toán tính theo giá điện năng thị trường
	

	2
	Khoản thanh toán tính theo giá chào
	

	3
	Khoản thanh toán cho phần sản lượng phát tăng thêm
	

	4
	Khoản thanh toán do phát sai lệnh điều độ
	

	II
	Thanh toán công suất thị trường
	

	III
	Thanh toán dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số
	

	IV
	Thanh toán khác
	

	
	Tổng cộng ( = I + II + III + IV)
	


BẢNG 2.  BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN TÍNH THEO 
GIÁ ĐIỆN NĂNG THỊ TRƯỜNG 

	Chu kỳ giao dịch

(giờ)
	Sản lượng

(MWh)
	Giá điện năng thị trường

(VNĐ/kWh)
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	….
	
	
	

	24
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


BẢNG 3.  BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN TÍNH THEO GIÁ CHÀO

	Chu kỳ giao dịch
	(Tên nhà máy điện)

	
	(Tên tổ máy)
	(Tên tổ máy)
	(Tên tổ máy)

	
	Dải công suất chào,

MWh
	Giá chào,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ
	Dải công suất chào,

MWh
	Giá chào,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ
	Dải công suất chào,

MWh
	Giá chào,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ

	1
	(Q1
	P1
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Q2
	P2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG 4. BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN CHO PHẦN SẢN LƯỢNG PHÁT TĂNG THÊM

	Chu kỳ giao dịch
	Tên nhà máy điện

	
	Tên tổ máy
	Tên tổ máy
	Tên tổ máy

	
	Sản lượng,

MWh
	Giá thanh toán,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ
	Sản lượng,

MWh
	Giá thanh toán,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ
	Sản lượng,

MWh
	Giá thanh toán,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BẢNG 5. BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN CÔNG SUẤT THỊ TRƯỜNG

Chu kỳ giao dịch

(giờ)
	Lượng công suất thanh toán

(MW)
	Giá công suất  thị trường (VNĐ/kW)
	Thành tiền

VNĐ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	….
	
	
	

	24
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


BẢNG 6. BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN DO PHÁT SAI LỆNH ĐIỀU ĐỘ

	Chu kỳ giao dịch

(giờ)
	Sản lượng,

MWh
	Giá thanh toán,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	….
	
	
	

	24
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


BẢNG 7. BẢNG KÊ KHOẢN THANH TOÁN DỊCH VỤ DỰ PHÒNG          ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ

	Chu kỳ giao dịch

(giờ)
	Sản lượng,

MWh
	Giá thanh toán,

VNĐ/kWh
	Thành tiền,

VNĐ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	….
	
	
	

	24
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


II. BẢNG KÊ ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ MUA BUÔN ĐIỆN

Bảng 8. BẢNG KÊ NGÀY THANH TOÁN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY CỦA ĐƠN VỊ MUA BUÔN ĐIỆN l  TỪ CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN ĐƯỢC PHÂN BỔ HỢP ĐỒNG GIỮA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
VÀ CÁC ĐƠN VỊ MUA BUÔN ĐIỆN

	Chu kỳ giao dịch
	Sản lượng điện Qm1(l,i)

(kWh)
	Giá CFMP(i) (Đồng/kWh)
	Thành tiền

Cm1(l,i)

Đồng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	….
	
	
	

	….
	
	
	

	Tổng cộng
	Qm1(l,D) = (Qm1(l,i)
	
	TCm1(l,D) = (Cm1(l,i)


Bảng 9. BẢNG KÊ NGÀY THANH TOÁN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY CỦA ĐƠN VỊ MUA BUÔN ĐIỆN l  NHÀ MÁY ĐIỆN g KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP

	Chu kỳ giao dịch
	Sản lượng điện Qm2(l,g,i)

(kWh)
	Giá CFMP(i) (Đồng/kWh)
	Thành tiền

Cm2(l,g,i)

Đồng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	….
	
	
	

	…
	
	
	

	Tổng cộng
	Qm2(l,g,D) = (Qm2(l,g,i)
	
	Cm2(l,g,D) = (Cm2(l,g,i)


1

